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      Phụ lục số 01 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)    

 

 

TT 
Tên Thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

thực hiện TTHC 

 

Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực: Kinh doanh khí 

1 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ PLG chai 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

UBND các huyện, thành phố. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ 

theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 

17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

-  Nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả UBND huyện, 

thành phố. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua 

dịch vụ bưu chính. 

- Tại khu vực thành phố trực 

thuộc trung ương và khu vực 

thành phố, thị xã trực thuộc 

tỉnh: phí thẩm định kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ kinh doanh 

có điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại đối với chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, doanh 

nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định; đối 

với chủ thể kinh doanh là hộ 

kinh doanh, cá nhân là 400.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

 - Tại các khu vực khác: Mức 

thu phí thẩm định bằng 50% 

mức thu tương ứng. 

1. Nghị định số 87/2018/NĐ-

CP ngày 15/6/2018 của Chính 

phủ quy định về kinh doanh 

khí. 

2. Thông tư số 168/2016/TT-

BTC ngày 26/10/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh 

doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh 

doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực thương mại và lệ phí cấp 

Giấy phép thành lập Sở giao 

dịch hàng hóa. 
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2 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai 

04 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

UBND các huyện, thành phố. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ 

theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 

17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

-  Nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả UBND huyện, 

thành phố. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua 

dịch vụ bưu chính. 

- Tại khu vực thành phố trực 

thuộc trung ương và khu vực 

thành phố, thị xã trực thuộc 

tỉnh: phí thẩm định kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ kinh doanh 

có điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại đối với chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, doanh 

nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định; đối 

với chủ thể kinh doanh là hộ 

kinh doanh, cá nhân là 400.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

 - Tại các khu vực khác: Mức 

thu phí thẩm định bằng 50% 

mức thu tương ứng. 

1. Nghị định số 87/2018/NĐ-

CP ngày 15/6/2018 của Chính 

phủ quy định về kinh doanh 

khí. 

2. Thông tư số 168/2016/TT-

BTC ngày 26/10/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh 

doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh 

doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực thương mại và lệ phí cấp 

Giấy phép thành lập Sở giao 

dịch hàng hóa. 
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Cấp điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai 

04 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

UBND các huyện, thành phố. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ 

theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 

17h00’. 

- Tại khu vực thành phố trực 

thuộc trung ương và khu vực 

thành phố, thị xã trực thuộc 

tỉnh: phí thẩm định kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ kinh doanh 

có điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại đối với chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, doanh 

nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định; đối 

với chủ thể kinh doanh là hộ 

kinh doanh, cá nhân là 400.000 

1. Nghị định số 87/2018/NĐ-

CP ngày 15/6/2018 của Chính 

phủ quy định về kinh doanh 

khí. 

2. Thông tư số 168/2016/TT-

BTC ngày 26/10/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh 

doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh 

doanh có điều kiện thuộc lĩnh 
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3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

-  Nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả UBND huyện, 

thành phố. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua 

dịch vụ bưu chính. 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 

định. 

 - Tại các khu vực khác: Mức 

thu phí thẩm định bằng 50% 

mức thu tương ứng. 

vực thương mại và lệ phí cấp 

Giấy phép thành lập Sở giao 

dịch hàng hóa. 
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       Phụ lục số 02 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)    

 

 

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ TTHC ÁP DỤNG CHO PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ  

 

Lĩnh vực: Kinh doanh khí 

1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện cửa hàng bán lẻ 

PLG chai  

- Thời hạn giải quyết: 07 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

Văn thư Phòng Kinh tế 

thành phố (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

 

Bộ phận TN&TKQ  

UBND thành phố 

(trả kết quả) 

 

 

Chuyên viên Phòng Kinh 

tế thành phố xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh tế 

thành phố (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

 

Bộ phận TN&TKQ 

UBND thành phố 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh tế 

thành phố 

* Thời gian thực hiện: 

    Phân công 1/2  ngày 
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2. 

 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện cửa hàng bán 

lẻ LPG chai 

- Thời hạn giải quyết: 04 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ LPG chai 

- Thời hạn giải quyết: 04 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

Văn thư Phòng Kinh tế 

thành phố (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

 

Bộ phận TN&TKQ 

UBND thành phố  

(trả kết quả) 

 

 

Chuyên viên Phòng Kinh 

tế thành phố xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh tế 

thành phố (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

 

Bộ phận TN&TKQ 

UBND thành phố  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh tế 

thành phố 

* Thời gian thực hiện: 

    Phân công 1/2  ngày 
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II. QUY TRÌNH NỘI BỘ TTHC ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND CÁC HUYỆN 

 

Lĩnh vực Kinh doanh khí 

1 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện cửa hàng bán lẻ 

PLG chai  

- Thời hạn giải quyết: 07 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

  

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên: Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng thẩm 

định hồ sơ 

(3,5 ngày) 

 

 

 

Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng  kiểm tra, phê 

duyệt 

 (1/2 ngày) 

 

 

 

Văn thư: Phòng Kinh tế 

- Hạ tầng  vào sổ, đóng 

dấu, phát hành 

(1/2 ngày) 

 

 

 

 
 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND huyện phân 

công 

(1/4 ngày) 

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND huyện 

xử lý hồ sơ 

(1/2 ngày) 

 

 
 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND huyện thẩm 

định 

(1/2  ngày) 

 

 

 

Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt 

(1/2 ngày) 

 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND huyện vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

1/4  ngày 

 

 

Bộ phận TN &TKQ 

cấp huyện 

(Trả kết quả) 

  

 

 

 

 

Bộ phận TN &TKQ cấp 

huyện tiếp nhận  

(1/4 ngày)  

 

 

 

Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng  phân công 

(1/4 ngày) 
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2 

 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện cửa hàng bán 

lẻ LPG chai 

- Thời hạn giải quyết: 04 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
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Cấp điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ LPG chai 

- Thời hạn giải quyết: 04 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên: Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng thẩm 

định hồ sơ 

(16 giờ)  

 

 

Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng  kiểm tra, phê 

duyệt 

(02 giờ) 

 

 

 

Văn thư: Phòng Kinh tế 

- Hạ tầng  vào sổ, đóng 

dấu, phát hành 

(01 giờ)  

 

 

 

 
 

 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND huyện phân 

công 

(01 giờ)  

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND huyện 

xử lý hồ sơ 

(04 giờ)  

 

 
 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND huyện thẩm 

định 

(02 giờ)  

 

 

 

Lãnh đạo UBND 

huyện phê duyệt 

(02 giờ)  

 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND huyện vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

(01 giờ)  

 

 

 

Bộ phận TN &TKQ 

cấp huyện 

(Trả kết quả) 

  

 

 

 

 

Bộ phận TN &TKQ cấp 

huyện tiếp nhận  

(01 giờ)  

 

 

 

Lãnh đạo: Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng  phân công 

(02 giờ) 

  

 

 

 




